
 

I:\III\7\III 7-4-1.docx 

 

E  

 
 

TIỂU BAN THI HÀNH VĂN KIỆN IMO  

Phiên họp thứ 7 

Mục4 của chương trình họp  

III 7/4/1 

Ngày 12 tháng 4 năm 2020 

Bản gốc: TIẾNG ANH 

Bản phát hành công khai trước phiên họp: 

 

 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TỪ 

VIỆC PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO ĐIỀU TRA AN TOÀN HÀNG HẢI 

Xem xét các báo cáo điều tra an toàn hàng hải  

và danh sách tổng hợp các phân tích tai nạn  

Lưu ý của Ban thư ký 

 
TÓM TẮT 

  

Phần tóm tắt: Tài liệu này bao gồm danh sách các báo cáo điều tra an toàn 

hàng hải, đã được Nhóm Thư tín về Phân tích các báo cáo điều 

tra an toàn hàng hải xem xét và cung cấp thông tin về cách tiếp 

cận các phân tích của các báo cáo nói trên được thực hiện cho 

phiên họp này của Tiểu ban.  

Định hướng chiến 

lược, nếu có: 

6   

Kết quả đầu ra: 6.4    

Hành động cần thực 

hiện: 
Đoạn 6 

  

Tài liệu liên quan: III 7/4  

 

 

Triển khai chương 14 của Bộ luật về Điều tra Tai nạn 

TỔ CHỨC HÀNG 

HẢI QUỐC TẾ 
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1  Các mục ban đầu về tai nạn hàng hải do Ban Thư ký tạo ra, nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc tuân thủ chương 14 của Bộ luật về Điều tra Tai nạn, hoặc do các Quốc gia 

Thành viên tạo ra. Trong trường hợp không có hồ sơ hiện có, thì khi tải lên các báo cáo điều 

tra an toàn hàng hải, các Quốc gia báo cáo được yêu cầu phải tạo các mục mới và trong mọi 

trường hợp, phải hoàn thành bất kỳ phụ lục liên quan nào khác. Các Quốc gia tàu treo cờ có 

thể truy cập danh sách các báo cáo nổi bật của mình thông qua Trang tổng quan có trong 

mô-đun Hệ thống Thông tin Vận tải biển Tích hợp Toàn cầu (GISIS) về các yêu cầu báo 

cáo. 

Danh sách các báo cáo điều tra an toàn hàng hải được lưu hành để phân tích 

2  Danh sách 39 báo cáo điều tra an toàn hàng hải, liên quan đến 38 vụ tai nạnhàng hải, 

đã được Nhóm Thư tín về Phân tích các báo cáo điều tra an toàn hàng hải xem xét cho phiên 

họp này của Tiểu ban (III 7/4), có trong phụ lục. Thông tin liên quan đến những vụ tai nạn 

này và phân tích báo cáo có thể được tìm thấy trong mô-đun GISIS về tai nạn và sự cố hàng 

hải (MCI). Mô-đun MCI chứa 11.463 hồ sơ về sự cố, 4.716 báo cáo điều tra an toàn hàng 

hải và 1.475 bản phân tích. 

Đánh giá của Chính quyền báo cáo  

3  Bản dự thảo phân tích các báo cáo điều tra an toàn hàng hải lần đầu tiên được cung 

cấp để xem xét thông qua GISIS, chỉ cho các Chính quyền báo cáo có liên quan, trong 

khoảng thời gian 21 ngày sau khi Ban Thư ký thông báo qua email, theo quy trình đã thống 

nhất (FSI 17/20, đoạn 6.21). 

4  Sau đó, Ban Thư ký đã thu thập các ý kiến nhận được cho đến ngày 10 tháng 3 năm 

2020 từ các Chính quyền báo cáo về việc liệu các phân tích của các báo cáo điều tra an toàn 

hàng hải mà họ đã đệ trình lên IMO có đại diện cho các yếu tố quan trọng hay không. Các 

nhận xét nhận được đã được xử lý với sự hợp tác của các thành viên Nhóm Thư tíntheo tính 

chất, tức là tính chất biên tập hoặc quan trọng. Cuối cùng, Ban Thư ký đã công bố toàn văn 

bản phân tích dự thảo thông qua mô-đun MCI. 

Văn bản tổng hợp về các phân tích đã thực hiện 

5  Hơn nữa, theo quy trình đã thiết lập (FSI 17/20, đoạn 6.21 và 6.22), văn bản tổng hợp 

các phân tích sẽ được xem xét trong III 7 phải có thể truy cập được trên IMODOCS 

(IMODOCS/Tài liệu cuộc họp/III/Phân tích tai nạn) ít nhất 8 tuần trước phiên họp. Bản in ra 

giấy của các bản phân tích dự thảo sẽ được cung cấp cho các thành viên của Nhóm Công tác 

về Phân tích các báo cáo điều tra an toàn hàng hải khi có yêu cầu thích hợp. 

Hành động được yêu cầu của Tiểu ban 

6  Tiểu ban được mời gọi ghi nhận thông tin được cung cấp trong bối cảnh xem xét tài 

liệu III 7/4 và thực hiện hành động nếu thích hợp. 

***  
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DANH SÁCH CÁC CUỘC ĐIỀU TRA VỀ TAI NẠN ĐÃ ĐƯỢC NHÓM THƯ TÍN PHÂN TÍCH 

SỐ THAM 

CHIẾU SỰ 

CỐ 

TRONG 

GISIS/MCI 

Dữ liệu về tàu  Ngày xảy ra tai 

nạn 

Loại tai nạn Vị trí xảy ra tai nạn Thuyền viên 

Hành khách 

Những người 

khác 

 CHÍNH QUYỀN 

TÀU GẮN CỜ 

Tên 

Loại  

Số IMO  

Tổng dung 

tích 

Năm đóng  

  CHÍNH QUYỀN VEN BIỂN 

Tàu khác có liên quan (tên, 

cờ)  

Người 

thiệt 

mạng 

Người 

bị 

thương 

 CHÍNH QUYỀN 

BÁO CÁO 
      

C0011044 ANTIGUA AND 

BARBUDA  

ERIK  

Tàu chở hàng tổng 

hợp  

NHẬT BẢN 

 

9435105 

9618 

01/06/2008 

18/09/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Tai nạn nghề 

nghiệp 

Thị trấn Naoshima, tỉnh 

Kagawa, Nhật Bản 

NHẬT BẢN 

1  

C0011097 BAHAMAS 

PACIFIC 

ENLIGHTEN 

Tàu chở khí LNG  

SINGAPORE 

 

9351971 

122361 

01/03/2009 

17/04/2017 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Thương tích gây 

chết người (dây neo 

đập vào) 

1° 18.00' N  103° 40.00' E 

Xưởng đóng tàu Keppel 

(Benoi), Singapore 

SINGAPORE 

1 1 

C0009433 BAHAMAS 

PINE GALAXY 

Tàu chở hóa chất 

BAHAMAS 

9272682 

12105 

01/08/2004 

13/08/2014 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Cháy hoặc nổ  

41° 09.30' N  139° 57.20' W 

khoảng 600-700 dặm ngoài 

khơi nước Mỹ 

Bờ biển Thái Bình Dương 

1  
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VƯƠNG QUỐC ANH 

 

C0009274 HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

GREAT 

IMMENSITY 

Tàu chở hàng tổng 

hợp 

HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

 

9188025 

23259 

12/12/1999 

26/04/2014 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Người rơi từ trên 

cao 

  

13° 06.90' N  100° 46.00' E 

Khu vực neo của Kosichang, 

Thái Lan 

THÁI LAN 

1  

C0010137 HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

MAPLE LEAF 25 

Tàu container 

(Hoàn toàn di 

động) 

HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

 

9360348 

6249 

01/08/2005 

14/05/2015 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Hư hỏng tàu hoặc 

thiết bị  

23° 20.87' N  116° 42.90' E 

Sán Đầu, Trung Quốc 

TRUNG QUỐC 

1  

C0010824 HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

NO. 3 HEUNG-A 

PIONEER 

Tàu chở hóa chất / 

sản phẩm 

HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

9438925 

8271 

30/09/2008 

18/04/2016 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Cháy hoặc nổ 

5° 30.89' N  99° 56.90' E 

Ven biển Malaysia, trên đường 

đi từ Penang đến Singapore 

MALAYSIA 

 

1 5 

C0010406 HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

8611790 

9965 

29/02/2016 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

22° 43.55' N  120° 07.90' E 

Đến cảng Cao Hùng 
2  
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SHIN CHUN 

Tàu container 

(Hoàn toàn di 

động) 

HỒNG KÔNG, 

TRUNG QUỐC 

 

01/03/1987 Va chạm  TRUNG QUỐC 

 

Tàu đánh cá Đài Loan, Trung 

Quốc (Chao Fa số 3) 

 

C0009519 LIBERIA 

ALEKSEY 

KOSYGIN 

Tàu chở dầu 

LIBERIA 

9316127 

87146 

22/12/2006 

26/05/2013 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Lật / nghiêng 

5° 26.80' N  4° 57.50' E 

Mỏ dầu ESCRAVOS 

NIGERIA 

JASCON 4  Saint Vincent 

and the Grenadines 

 

11  

C0012181 LIBERIA 

BALTIC KLIPPER 

Tàu chở hàng lạnh 

LIBERIA 

 

9454759 

14091 

01/09/2010 

30/08/2017 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Tiếp xúc  

Puerto Bolivar, Ecuador 

ECUADOR 

1  

C0012177 LIBERIA 

GUOFENG 

ENTERPRISE 

Tàu chở quặng 

LIBERIA 

 

9053579 

150981 

01/12/1993 

15/01/2015 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Tử vong trong 

không gian kín 

34° 44.50' S  24° 01.30' E 

65 NM WSW Cảng Elizabeth, 

Nam Phi 

NAM PHI 

1 1 

C0011135 LIBERIA 

JAMILA 

Tàu container 

(Hoàn toàn di 

động) 

LIBERIA 

9477359 

16137 

01/04/2010 

24/01/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Va chạm 

6° 19.00' S  81° 20.20' W 

Bờ biển Peru 

PERU 

8  
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C0012183 LIBERIA 

MAERSK 

WEYMOUTH 

Tàu container 

(Hoàn toàn di 

động) 

LIBERIA 

 

9410260 

18123 

18123 

31/05/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Va chạm 

33° 24.27' N  77° 56.15' W 

Wilmington, Hoa Kỳ 

HOA KỲ 

  

C0011136 LIBERIA 

MSC NADRIELY 

Tàu container 

(Hoàn toàn di 

động) 

LIBERIA 

 

9149328 

25608 

01/01/1998 

06/01/2019 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Người rơi xuống 

biển trong khi lắp 

thang hoa tiêu 

9° 24.20' N  79° 55.10' W 

Cristobal, Panama 

PANAMA 

1  

C0012174- LIBERIA 

PACIFIC SANTA 

ANA 

Tàu khoan 

LIBERIA 

 

9499917 

60538 

01/12/2011 

20/10/2015 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Tiếp xúc 

26° 51.52' N  93° 32.64' W 

200 NM Phía Nam hồ Charles, 

Louisiana, Hoa Kỳ 

HOA KỲ 

1  

C0012179 LIBERIA 

SUMMER WIND 

Tàu chở hàng rời 

LIBERIA 

 

9114139 

25503 

01/06/1995 

21/09/2015 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Tiếp xúc 

Puerto Ordaz, Venezuela 

VENEZUELA (CỘNG HÒA 

BOLIVAR) 

  

C0012176 MADAGASCAR 

VOGUE 

MADAGASCAR 

483.35 10/05/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Va chạm 

17° 55.00' S  49° 27.00' E 

NE/ AMBODIATAFANA, 

TOAMASINA 
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 MADAGASCAR/ 2,3' 

MADAGASCAR 

 

STEPHANOT 

 Madagascar 

 

C0012212 MALTA 

A NAVIGATION 

Tàu chở hàng khô 

dạng rời (tổng hợp, 

quặng) 

MALTA 

 

9574420 

51265 

01/07/2010 

01/04/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Cháy hoặc nổ  

3° 06.48' N  101° 18.67' E 

Cảng MALAYSIA 
1  

C0010714 QUẦN ĐẢO 

MARSHALL 

CAPE DURANGO 

Tàu chở hoá 

chất/sản phẩm 

QUẦN ĐẢO 

MARSHALL 

 

9449467 

8278 

01/12/2010 

20/09/2014 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Rơi xuống biển  

24° 38.90' N  120° 19.40' E 

Eo biển Đài Loan 
1  

C0010132 QUẦN ĐẢO 

MARSHALL 

CAPE MAYOR 

Tàu container 

(Hoàn toàn di 

động) 

QUẦN ĐẢO 

MARSHALL 

 

9360271 

28007 

01/10/2007 

31/12/2015 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Rơi xuống biển 

EO BIỂN MĂNG-SƠ 1 1 
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C0010620 QUẦN ĐẢO 

MARSHALL 

STELLAR DAISY 

Tàu chở hàng khô 

dạng rời (tổng hợp, 

quặng) 

QUẦN ĐẢO 

MARSHALL 

 

9038725 

148431 

01/07/1993 

31/03/2017 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Hỏng hóc thân tàu / 

hỏng các cửa / cổng 

kín nước, v.v. 

34° 23.80' S  18° 30.20' W 

PHÍA NAM BIỂN ĐẠI TÂY 

DƯƠNG 

22  

C0009379 MÔNG CỔ 

JIN LONG 

Tàu chở hàng tổng 

hợp 

PANAMA 

 

8419489 

3843 

01/03/1985 

23/02/2013 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Cháy hoặc nổ 

Khu vực biển Hoàng Hải, gần 

Thanh Đảo, Trung Quốc 

TRUNG QUỐC 

1  

C0011013 MÔNG CỔ 

MARIANA 

Tàu chở dầu 

VIỆT NAM 

 

8617677 

715 

01/08/1987 

01/05/2017 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Lật / nghiêng  

14° 31.10' N  109° 26.30' E 

Biển Tam Quan Bắc, tỉnh Bình 

Định, 

VIỆT NAM 

 

Không xác định Không 

xác định 

 

1  

C0010799 NA UY 

STAR KVARVEN 

Tàu chở hàng tổng 

hợp 

NA UY 

9396153 

37819 

27/11/2014 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Va chạm  

34° 34.25' N  122° 04.11' E 

TRUNG QUỐC 

 

LULANYU  Trung Quốc 

8  

C0012190 PANAMA 

APOLLO KITA 

9612466 

9642 

09/11/2018 Tai nạn hàng hải 

Tai nạn nghề 

24° 07.60' N  123° 21.90' E 

Vùng biển phía đông Đài 
3  
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Tàu chở hàng tổng 

hợp 

PANAMA 

 

01/10/2011 nghiệp  Loan, Trung Quốc và vùng 

biển phía Tây Nam Iriomote 

Shima, 

NHẬT BẢN 

C0010616 PANAMA 

CAI JUN 3 

Tàu vét bùn 

SINGAPORE 

 

8667309 

9994 

01/03/2012 

13/03/2017 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Lật / nghiêng 

1° 27.18' N  104° 26.83' E 

7.8 NM NNE Ngọn hải đăng 

Horsburgh bên ngoài TSS 

trong Vùng lãnh thổ Singapore 

SINGAPORE 

  

C0012191 PANAMA 

CARBONIAN 

FUTURE 

Tàu chở hoá 

chất/sản phẩm 

PANAMA 

 

9592393 

2389 

01/05/2011 

01/09/2018 Tai nạn hàng hải 

Va chạm  

34° 35.70' N  128° 41.70' E 

Kế hoạch phân luồng giao 

thông tiếp giáp với 

Tongyoung, HÀN QUỐC 

 

DAE GYEONG 

 

  

C0011152 PANAMA 

EVER JUDGER 

Tàu chở hàng rời 

INDONESIA 

 

9632844 

44060 

01/01/2014 

30/03/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Cháy hoặc nổ 

Vịnh Balikpapan, Cộng hòa 

Indonesia 

INDONESIA 

5 1 

C0012192 PANAMA 

MAJESTIC 

PESCADORES 

Tàu chở hàng tổng 

hợp 

PANAMA 

 

9261009 

6683 

01/07/2002 

31/10/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Tai nạn nghề 

nghiệp  

Khu neo đậu Umuda, ngoài 

khơi cảng Daru, 

PAPUA NEW GUINE 

1  

C0012194 PANAMA 

MERCURY 

9379272 

9647 

29/03/2018 Tai nạn hàng hải 

Va chạm 

32° 27.50' N  126° 57.60' E 

52 NM Phía Nam Quần đảo 
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TRIUMPH 

Tàu chở hàng tổng 

hợp 

PANAMA 

 

01/09/2006 Jejudo 

 

COSCO 

SHIPPING LEO Hồng 

Kông, Trung Quốc 

 

C0008506 PANAMA 

MSC CHITRA 

Tàu container 

PANAMA 

 

7814838 

33113 

01/02/1980 

07/08/2010 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Va chạm 

18° 51.99' N  49° 03.00' E 

gần điểm hoa tiêu Mumbai 

(Cảng) 

ẤN ĐỘ 

  

C0012189 PANAMA 

SCARLET IBIS 

Tàu chở hoá 

chất/sản phẩm 

PANAMA 

 

9273832 

30411 

01/01/2004 

14/12/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Tai nạn nghề 

nghiệp 

Neo đậu tại Ninh Ba, Trung 

Quốc 

TRUNG QUỐC 

1  

C0012222 BỒ ĐÀO NHA 

SOLONG 

Tàu container 

BỒ ĐÀO NHA 

 

9322554 

7852 

01/01/2005 

10/07/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

rơi xuống biển khi 

đang làm việc trên 

cao 

59° 56.23' N  29° 41.65' E 

Cảng, 

LIÊN BANG NGA 

1  

C0012211 SINGAPORE 

APL 

SOUTHAMPTON 

Tàu container 

(Hoàn toàn di 

động) 

SINGAPORE 

 

9462017 

128929 

01/04/2012 

15/03/2018 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Va chạm 

27° 07.40' N  121° 29.70' E 

Biển Đông Trung Quốc 

TRUNG QUỐC 

Zhe Ling Yu 

52035 

 

2 8 
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C0010885 TOGO 

REAL 

Tàu chở hàng tổng 

hợp 

NHẬT BẢN 

 

7130153 

1798 

01/01/1971 

23/10/2017 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Mắc cạn  

Quận Toyama của cảng 

Fushiki-Toyama, 

Tỉnh Toyama, Nhật Bản 

NHẬT BẢN 

  

C0010703 THỔ NHĨ KỲ 

HABAS 

Tàu chở hoá chất 

THỔ NHĨ KỲ 

 

8208426 

6529 

01/02/1984 

29/04/2017 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Cháy hoặc nổ 

40° 44.40' N  29° 45.60' E 

Giàn khai thác Habas 

Tutunciftlik / Biển Marmara 

THỔ NHĨ KỲ 

1 9 

C0010691 THỔ NHĨ KỲ 

SEHID OMER 

HALISDEMIR 

(EX:EZINE) 

Tàu chở khách/Ro-

Ro (Xe cộ) 

THỔ NHĨ KỲ 

 

7709033 

1047 

01/12/1981 

03/04/2016 Tai nạn hàng hải  

Va chạm 

40° 09.50' N  26° 23.60' E 

EO BIỂN CANAKKALE 

THỔ NHĨ KỲ 

 

ESPERANZA Quần đảo 

Cook 

 

  

C0009396 THỔ NHĨ KỲ 

TIBIL 

Tàu chở hoá chất 

THỔ NHĨ KỲ 

 

8012138 

3642 

01/12/1981 

20/01/2014 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Cháy hoặc nổ 

40° 51.00' N  29° 14.00' E 

Cảng neo đậu Tuzla 

THỔ NHĨ KỲ 

1  

C0010070 HOA KỲ 

EL FARO 

Tàu container 

HOA KỲ 

 

 

17,527 

1975 

01/10/2015 Tai nạn hàng hải rất 

nghiêm trọng 

Chìm tàu khiến 

nhiều người thiệt 

mạng  

Phía Đông bắc Acklins và 

Crooked island,  

BAHAMAS 
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